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YÊU CẦU BÁO GIÁ 

Kính gửi: Các Hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 

 
 Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Quảng Trị có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo xây 

dựng giá, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 18 – 

Nghị định 214/2025/ NĐ-CP cho việc Mua sắm bổ sung vật tư y tế không trúng thầu lần 2 

của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Quảng Trị. Địa chỉ: 266 Hùng Vương 

– Phường Nam Đông Hà – Tỉnh Quảng Trị. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:  

Trần Hữu Tuân – Phó Trưởng phòng Vật Tư-TBYT 

SĐT: 0901.990.789  

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

   + Nhận qua Email: phongvattutbytbvqt@gmail.com. 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 13 tháng 11 năm 2025 đến trước 17h00 ngày 23 

tháng 11 năm 2025. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 23 tháng 11 năm 2025. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá 

1. Danh mục hàng hoá: Phụ lục I đính kèm Yêu cầu báo giá 

- Đơn vị/nhà cung cấp có thể báo giá từ 01 phần (lô) đến toàn bộ các phần (lô) hàng hoá 

được nêu tại Phụ lục I đính kèm. 

2. Mẫu Bảng báo giá: Phụ lục II đính kèm Yêu cầu báo giá 

3. Gửi kèm theo Bảng báo giá là: 

- Các Quyết định trúng thầu/ Thông báo trúng thầu của hàng hóa trong vòng 12 tháng 

trở lại đây (nếu có).  

- Các tài liệu của hàng hóa theo Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của 

Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế (Số lưu hành - Phân loại: A, B, C, D). 

- Catalog, tài liệu thông số kỹ thuật của hàng hoá. 

4. Địa điểm cung cấp, vận chuyển: Mô tả cụ thể tại Bảng 1                                                                                                       

SỞ Y TẾ QUẢNG TRỊ  

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     Quảng Trị, ngày 13 tháng 11 năm 2025 
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           Bảng 1 

STT Địa điểm cung cấp Yêu cầu về vận chuyển, cung cấp 

1 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị 

Địa chỉ: 266 Hùng Vương – Nam 

Đông Hà - Quảng Trị 

- Các dịch vụ kèm theo: Vận chuyển, bàn 

giao tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng 

Trị.  

- Thời gian thực hiện hợp đồng dự kiến 12 

tháng. 

Lưu ý:  

- Các đơn vị/nhà cung cấp có thể bất lợi nếu không gửi kèm các tài liệu theo yêu cầu tại 

Điểm 3 (Gửi kèm theo Bảng báo giá là) Mục II (Nội dung yêu cầu báo giá) và Thông số kỹ 

thuật tại bản chào giá. 

- Sau khi gửi báo giá file mềm đến Email (phongvattutbytbvqt@gmail.com), đề nghị gửi 

báo giá gốc bản cứng kèm các tài liệu đến địa chỉ: Phòng Vật tư – TBYT_Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh Quảng Trị. Địa chỉ: 266 Hùng Vương – Phường Nam Đông Hà – Tỉnh Quảng Trị. 

Bệnh viện xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị./. 

Nơi nhận:                                        

-  Như trên; 

-  Khoa TDCN, PTGM-HS; 

-  Lưu:  TCKT, VT-TBYT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trương Vĩnh Quý 
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Phụ lục 1 

DANH MỤC, SỐ LƯỢNG, THÔNG SỐ KỸ THUẬT  

(Kèm theo Yêu cầu báo giá ngày 13 tháng 11 năm 2025  

của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị) 

 

STT Danh mục 
Yêu cầu về cấu hình, thông số kỹ 

thuật cơ bản 

Số lượng 

/khối lượng 

Đơn vị 

tính 

1 Điện cực cắt đốt lưỡng cực hình vòng, lưỡi bào cong   

1.1 
Điện cực cắt đốt lưỡng 

cực hình vòng 

- Sử dụng với vỏ đặt cở 24/26Fr 

- Dùng được cho tay cầm lưỡng cực của 

hãng Karl Storz 

100 Cái 

1.2 
Lưỡi bào cong sau 

(Hummer) 

- Lưỡi cong 40 độ 

- Cửa cắt răng cưa đôi 

- Đường kính; 4mm 

- Chiều dài 12cm± 10% 

- Sử dụng được cho máy bào xương qua 

nội soi Model: UNIDRIVER III EBT 

10 Cái 

1.3 
Lưỡi bào cong trước 

(Hummer) 

- Lưỡi cong 40 độ 

- Cửa cắt răng cưa đôi 

- Đường kính; 4mm 

- Chiều dài trong khoảng 12cm 

- Sử dụng được cho máy bào xương qua 

nội soi Model: UNIDRIVER III EBT 

10 Cái 

1.4 
Lưỡi bào thẳng 

(Hummer) 

- Lưỡi cong 0 độ 

- Cửa cắt răng cưa đôi 

- Đường kính; 4mm 

- Chiều dài trong khoảng 12cm 

- Sử dụng được cho máy bào xương qua 

nội soi Model: UNIDRIVER III EBT 

10 Cái 

2 Vật tư dùng trong can thiệp nội soi tiêu hoá   

2.1 Bóng kéo sỏi 

- Bóng kéo sỏi, có 3 kênh  

- Đường kính bơm bóng: 12mm đến 

15mm 

- Tương thích guidewire 0.035inch đi 

trong lòng dụng cụ  

- Phù hợp kênh làm việc đường kính ≤ 

3,8mm, chiều dài làm việc ≥ 200cm 

20 Cái 

2.2 Bóng kéo sỏi 

- Bóng kéo sỏi ≥ 3 kênh  

- Đường kính bơm bóng: 15m đến 18mm 

- Tương thích guidewire 0.035inch đi 

trong lòng dụng cụ  

- Phù hợp kênh làm việc đường kính ≤ 

3,8mm, chiều dài làm việc ≥ 200cm 

20 Cái 

2.3 Stent đường mật 

- Stent nhựa thẳng đường mật đường 

kính 10 Fr.  

- Chiều dài 70mm ±10%, tương thích với 

kênh sinh thiết ≤ 3.8mm 

50 Cái 
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STT Danh mục 
Yêu cầu về cấu hình, thông số kỹ 

thuật cơ bản 

Số lượng 

/khối lượng 

Đơn vị 

tính 

2.4 Stent đường mật 

- Stent đuôi heo loại 10Fr, chiều dài 

70mm ± 10%, tương thích với kênh sinh 

thiết ≤ 3.8mm 

10 Cái 

2.5 Rọ lấy sỏi đường mật 

- Rọ lấy sỏi hình lục giác 4 dây 

- Chất liệu rọ bằng kim loại và Nitonol 

(hoặc tương đương), rọ có thiết kế tự 

xoay khi rút. 

- Chiều dài làm viêc ≥ 200cm, đường 

kính độ mở rọ 35mm, chiều dài rọ ≥ 

60mm.  

- Đường kính ống catheter 7Fr, tương 

thích với kênh làm việc tối đa 3.8mm. 

Tay cầm có khóa 

20 Cái 

2.6 

Dao bóc tách niêm mạc 

xung điện dạ dày (IT 

knife) 

Dao cắt hớt dưới niêm có đầu cuối cách 

điện, với điện cực hình tam giác, vỏ 

ngoài có độ cứng tối ưu cho việc điều 

khiển dao, phù hợp kênh làm việc 

2,8mm, chiều dài làm việc ≥1.650mm, 

chiều dài dao 4mm, đầu cuối cách điện 

đường kính 2,2mm. 

10 Cái 

2.7 

Dao bóc tách niêm mạc 

xung điện đại tràng (IT 

knife) 

Dao cắt hớt dưới niêm có đầu cuối cách 

điện, đầu cách điện nhỏ gọn thuận tiện 

cho việc điều khiển, được thiết kế đặc 

biệt an toàn cho thực quản và đại tràng. 

Phù hợp kênh làm việc 2,8mm, chiều dài 

làm việc ≥ 2300mm, chiều dài dao 

3.5mm, đường kính đầu cuối cách điện 

1.7mm ± 5% 

10 Cái 

2.8 Kìm sinh thiết dạ dày 
Chiều dài làm việc từ 160 cm, tương 

thích kênh làm việc 2.8 mm 
20 Cái 

2.9 Kìm sinh thiết đại tràng 
Chiều dài làm việc từ 230 cm, tương 

thích kênh làm việc 2.8 mm 
20 Cái 

2.10 Kìm sinh thiết phế quản 
Chiều dài làm việc từ 160 cm, tương 

thích kênh làm việc 2.8 mm 
2 Cái 

2.11 Kìm lấy clotest 
Chiều dài làm việc từ 160 cm, tương 

thích kênh làm việc 2.8 mm 
100 Cái 

2.12 
Thòng lọng nóng cắt 

polyp ống tiêu hóa 

Lọng cắt polyp hình oval, tích hợp tay 

cầm, phù hợp đường kính kênh làm việc 

2.8mm, chiều dài ≥ 2300mm, đường 

kính lọng có độ mở từ 15mm - 25mm  

10 Cái 

2.13 
Thòng lọng nóng cắt 

polyp ống tiêu hóa 

Lọng cắt polyp hình oval, tích hợp tay 

cầm, phù hợp đường kính kênh 2.8mm, 

chiều dài ≥ 2300mm, độ mở loop >=3cm 

5 Cái 

2.14 
Thòng lọng cắt polyp, 

dạng cắt lạnh 

- Tương thích kênh làm việc ≤ 2,8mm. 

- Thòng lọng có chiều dài: ≥ 2300mm. 
5 Cái 
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STT Danh mục 
Yêu cầu về cấu hình, thông số kỹ 

thuật cơ bản 

Số lượng 

/khối lượng 

Đơn vị 

tính 

- Đường kính lọng cắt từ: 10-15 mm. 

2.15 Vợt lấy dị vật 

Chiều dài làm việc: ≥ 160cm, kích thước 

mở vợt: ≥ 30mm, tương thích với kênh 

làm việc 2.8mm. 

2 Cái 

2.16 

Kìm gắp dị vật dạng hỗn 

hợp răng chuột + hàm cá 

sấu 

Chiều dài làm việc: ≥ 160cm, độ mở 

ngàm ≥ 8mm, tương thích với kênh làm 

việc 2.8mm. 

2 Cái 

2.17 Thòng lọng lấy dị vật 

 Chiều dài: ≥ 2200mm, kích thước rọ: ≥ 

30mm, tương thích với kênh làm việc 

ống soi 2.8mm. 

2 Cái 

2.18 
Mủ chụp đầu ống nội soi 

lấy dị vật 

Phù hợp đường kính ngoài ống soi 

9,9mm 
2 Cái 

2.19 Ngáng miệng người lớn Dùng được cho người lớn 100 Cái 

2.20 Ngáng miệng trẻ em Dùng được cho trẻ em 10 Cái 

3 Bộ đẩy stent nhựa và Kim tiêm cầm máu qua nội soi   

3.1 Bộ đẩy stent nhựa 

- Dụng cụ đẩy stent chiều dài ≥ 1900mm, 

tương thích với kênh sinh thiết ≤ 3.8mm, 

tương thích dây guidewire 0.035", tương 

thích với các loại stent ≤ 10Fr 

- Xuất xứ: G7 

5 Cái 

3.2 
Kim tiêm cầm máu qua 

nội soi 

- Đường kính kim 22G-25G. 

- Độ nhô tip 4-5mm được làm bằng kim 

loại. 

- Chiều dài làm việc: ≥ 180cm 

- Phù hợp với kênh làm việc 2.8mm. 

- Xuất xứ: G7 

60 Cái 
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Phụ lục 2 

MẪU BẢNG BÁO GIÁ  

(Kèm theo Yêu cầu chào giá ngày..... tháng....năm 2025 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị)  

Công ty:…............................... 

Địa chỉ :…................................. 

Điện thoại :….......................... .. 

Mã số thuế:…............................ 

BÁO GIÁ 
Căn cứ Yêu cầu báo giá ngày….tháng….năm 2025 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị về việc mua sắm Vật tư – phụ kiện Thiết bị 

y, chúng tôi Công ty …. báo giá các hàng hoá như sau:   

TT 

STT tại 

Giấy mời 

chào giá 

Tên 

hàng hóa   

Hãng và 

nước 

sản xuất 

Số lưu 

hành  

Số 

Phân 

loại 

ABCD 

Đơn vị 

tính 

Quy 

cách 

Số 

lượng 

Đơn giá  

(VNĐ) đã 

gồm VAT 

Thành 

tiền 

(VNĐ) 

Thông số  kỹ thuật  

1                       

2                       

3                       

Tổng số khoản:…....... 

Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 120 ngày, kể từ ngày 23 tháng 11 năm 2025 

Đơn giá trên đã bao gồm chi phí vận chuyển… 

- Chúng tôi  chịu trách nhiệm về việc cung cấp thông tin giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và bảo đảm 

việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá. 

                                                                                                                         ……………, ngày….. tháng…….năm 2025 

                                                                                                                            ĐẠI DIỆN CÔNG TY 
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